
Số 

TT 

Nội dung Tổng cộng

Dự toán điều 

chỉnh giảm 

theo QĐ 125

Dự toán điều 

chỉnh giảm 

theo QĐ 108

1 2 3 4 5

Dự toán chi ngân sách nhà nƣớc -357 -230 -127

Nguồn ngân sách trong nƣớc

1

Chi quản lý hành chính: Sở Tƣ pháp tỉnh Khánh 

Hoà -194 -127 -67

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ -74 -7 -67

 - Kinh phí tiền lương theo NĐ 47/2016/NĐ-CP -42 -42

 - Kinh phí hoạt động theo định mức -32 -7 -25

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ -120 -120 0

 - Kinh phí Phổ biến GDPL -34 -34

 - Trang Web -2 -2

 - KP Xây dựng VBQPPL -4 -4

 - Kinh phí Ban chỉ đạo Trợ giúp pháp lý -5 -5

 - Chi đoàn ra, đoàn vào (Đoàn Lào) -32 -32

 - Mua trang thiết bị hỗ trợ cho Lào -32 -32

 - Trang phục cho 2 thanh tra 0

 - KP Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo 

dõi thi hành pháp luật
-4 -4

 - Hoạt động Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi 

con nuôi
-1 -1

 - Hoạt động bồi thường NN, giao dịch bảo đảm -2 -2

 - Kinh phí xử lý thông tin lý lịch tư pháp tồn đọng 

trước 2018
-3 -3

 - Hoạt động bổ trợ tư pháp -1 -1

 - KP mua sắm tài sản phục vụ công tác 0

2 Chi sự nghiệp kinh tế -103 -60
2.1 Trung tâm trợ giúp pháp lý -99 -60

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ -5 -60

 - Kinh phí tiền lương theo NĐ 47/2016/NĐ-CP -42

 - Kinh phí hoạt động theo định mức -5 -18

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ -94 0

 - Bổ sung chế độ Lễ, Tết Nguyên đán 0

 - Hoạt động trợ giúp pháp lý cho người nghèo, 

đồng bào dân tộc thiểu số (Quyết định 32/2012/QĐ-

TTg)

-4 -4

 - Hoạt động trợ giúp pháp lý theo Thông tư liên 

tịch 11/2013/TTLT về TGPL trong hoạt động tố  

tụng

-5 -5

Đvt: Triệu đồng

ĐIỀU CHỈNH GIẢM DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC NĂM 2021

 CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ TƢ PHÁP

(Kèm theo Quyết định số 128/QĐ-STP ngày 08/10/2021 của Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa )

 Biểu 02- Ban hành kèm theo Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính

 Chƣơng: 414

  Đơn vị: Sở Tƣ pháp tỉnh Khánh Hòa



1 2 3 4 5

 - Hoạt động trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật 

(QĐ 3517/QĐ-UBND) 
-72 -72

 -  Trang phục cho Trợ giúp viên pháp lý (TT 

58/2019/TTLT-BTC-BTP)
0

 - Hoạt động theo TTLT 209/2012/TTLT-BTC-

BTP
-13 -13

 - KP mua sắm tài sản phục vụ công tác 0

2.2 Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản -4 -4 0

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ -4 -4 0

 - Kinh phí tiền lương theo NĐ 47/2016/NĐ-CP 0

 - Kinh phí hoạt động theo định mức -4 -4
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